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	STT
	Họ và tên
	Phân công chuyên môn
	Tổng số tiết

	1
	Bùi Thị Thu Thủy
	(Hiệu trưởng) Công nghệ 6AB = 2 tiết, GD địa phương 7AB = 2 tiết.
	4,0


	2
	Trần Thị Dung
	(Phó hiệu trưởng) Tiếng Anh 8B = 3 tiết, Tiếng Anh 9B = 2 tiết.
	5,0

	3
	Nguyễn Thị Mùi
	Tổ trưởng chuyên môn = 3 tiết, Chủ nhiệm 9A = 4 tiết, Văn 9A = 5 tiết, Văn 8AB = 8 tiết, HĐNGLL = 0,5 tiết, GDHN 1 tiết/tháng.
	20,75


	4
	Đinh Thị Nga
	Tổ phó chuyên môn = 1 tiết, Chủ nhiệm 8A = 4 tiết, Tiếng Anh 8A = 3 tiết, Tiếng Anh 6AB = 6 tiết, Lịch sử&Địa lý 8A = 3 tiết, Lịch sử&Địa lý 7A = 3 tiết, HĐTNHN = 3 tiết. 
	23,0

	5
	Đỗ Thị Thúy Hằng


	Thư ký hội đồng = 2 tiết, Chủ nhiệm 7B = 4 tiết, Tiếng Anh 7AB = 6 tiết, Tiếng Anh 9A = 2 tiết, Lịch sử&Địa lý 6B = 3 tiết, GDCD 6B = 1 tiết, HĐTNHN = 3 tiết.
	21,0

	6
	Nguyễn Thị Nhung
	Chủ nhiệm 9B = 4 tiết, Văn 9B = 5 tiết, Văn 6AB = 8 tiết, Sử 9B = 2 tiết, GDCD 6A = 1 tiết, HĐNGLL = 0,5 tiết, GDHN 1 tiết/tháng.
	20,75


	7
	Nguyễn Thị Hằng Mơ
	Chủ nhiệm 7A = 4 tiết, Văn 7AB = 8 tiết, Sử 9A = 2 tiết, Lịch sử&Địa lý 8B = 3 tiết, Địa lý 9AB = 2 tiết, HĐTNHN = 3 tiết. 
	22,0



	8
	Bùi Thị Hằng
	Chủ nhiệm 8B = 4 tiết, Nhạc 6AB = 2 tiết, Nhạc 7AB = 2 tiết, Nhạc 8AB = 2 tiết, GDCD 8AB = 2 tiết, GDCD 9AB = 2 tiết, Lịch sử&Địa lý 6A = 3 tiết, Lịch sử&Địa lý 7B = 3 tiết, HĐTNHN = 3 tiết. 
	23,0

	9
	Trần Thị Mai Điệp
	Tổ trưởng chuyên môn = 3 tiết, Toán 6AB = 8 tiết, Toán 9AB = 8 tiết, Vật lý 9A = 2 tiết. 
	21,0


	10
	Nguyễn Thị Phượng
	Tổ phó chuyên môn = 1 tiết, Chủ nhiệm 6B = 4 tiết, KHTN 6B = 4 tiết, KHTN 7AB = 8 tiết, Vật lý 9B = 2 tiết, HĐTNHN = 3 tiết. 
	22,0

	11
	Nguyễn Thị Hồng Uyển
	PCT công đoàn = 3 tiết, Toán 7AB = 8 tiết, Toán 8AB = 8 tiết, Công nghệ 8AB = 2 tiết. 
	21,0


	12
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	Tổng phụ trách Đội = 9,5 tiết, Mỹ thuật 6AB = 2 tiết, Mỹ thuật 7AB = 2 tiết, Mỹ thuật 8AB = 2 tiết, Mỹ thuật 9AB = 2 tiết, GD địa phương 6AB = 2 tiết, HĐTNHN 6A = 3 tiết.
	22,5

	13
	Vũ Thị Yến
	Chủ nhiệm 6A = 4 tiết, KHTN 6A = 4 tiết, KHTN 8AB = 8 tiết, Hóa 9AB = 4 tiết, Sinh 9AB = 4 tiết. 
	24,0


	14
	Trần Kim Loan
	Nghỉ chế độ thai sản
	

	15
	Trần Thanh Thư 
	GDTC 6AB = 4 tiết, GDTC 7AB = 4 tiết, GDTC 8AB = 4 tiết, Thể dục 9AB = 4 tiết, Công nghệ 7AB = 2 tiết, Công nghệ 9AB = 2 tiết.
	20,0

	16
	Phạm Thu Hà
	Trưởng ban TTND = 2 tiết, Phụ trách CNTT = 3 tiết, Tin học 6AB = 2 tiết, Tin học 7AB = 2 tiết, Tin học 8AB = 2 tiết, Tin học 9AB = 4 tiết, GDCD 7AB = 2 tiết, GD địa phương 8AB = 2 tiết, (Tin học tiểu học = 04 tiết). 
	23,0
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	PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 
ĐỐI VỚI MỘT SỐ MÔN HỌC CÓ ĐẶC TRƯNG RIÊNG 
NĂM HỌC 2023 – 2024



1. KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHỐI LỚP 6
· Học kỳ I: 

+ Từ tuần 01-tuần 18: Đ/c: Vũ Yến, Phượng dạy

· Học kỳ II:

+ Từ tuần 19-tuần 35: Đ/c: Vũ Yến, Phượng dạy

2. KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHỐI LỚP 7

· Học kỳ I: 

+ Từ tuần 01-tuần 18: Đ/c: Vũ Yến dạy

· Học kỳ II:

+ Từ tuần 19-tuần 35: Đ/c: Vũ Yến dạy

3. KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHỐI LỚP 8
· Học kỳ I: 

+ Từ tuần 01-tuần 11: Đ/c: Loan dạy

+ Từ tuần 12-tuần 18: Đ/c: Phượng dạy

· Học kỳ II:

+ Từ tuần 19-tuần 22: Đ/c: Phượng dạy

+ Từ tuần 23-tuần 35: Đ/c: Loan dạy

4. CÔNG NGHỆ 8:

· Học kỳ I: 



+ Từ tuần 1 đến hết tuần 09 dạy 2 tiết/tuần.

+ Từ tuần 10 đến hết tuần 18 dạy 1 tiết/tuần.

· Học kỳ II: 



+ Từ tuần 19 đến tuần 26 dạy 2 tiết/tuần.

+ Từ tuần 27 đến hết tuần 35 dạy 1 tiết/tuần.

5. LỊCH SỬ&ĐỊA LÝ 6,7,8: 
· Học kỳ I: 



+ Từ tuần 01 đến hết tuần 05 dạy 02 tiết Địa lý, 01 tiết Lịch sử/tuần.

+ Từ tuần 06 đến hết tuần 09 dạy 02 tiết Lịch sử, 01 tiết Địa lý/tuần.
+ Từ tuần 10 đến hết tuần 13 dạy 02 tiết Địa lý, 01 tiết Lịch sử/tuần.

+ Từ tuần 14 đến hết tuần 18 dạy 02 tiết Lịch sử, 01 tiết Địa lý/tuần.

· Học kỳ II: 



+ Từ tuần 19 đến hết tuần 23 dạy 02 tiết Địa lý, 01 tiết Lịch sử/tuần.

+ Từ tuần 24 đến hết tuần 27 dạy 02 tiết Lịch sử, 01 tiết Địa lý/tuần.

+ Từ tuần 28 đến hết tuần 31 dạy 02 tiết Địa lý, 01 tiết Lịch sử/tuần.

+ Từ tuần 32 đến hết tuần 35 dạy 02 tiết Lịch sử, 01 tiết Địa lý/tuần.

· Riêng viết tin bài các hoạt động trong nhà trường phân công 

+ Học kỳ I: Phân công tổ KHXH

+ Học kỳ II: Phân công tổ KHTN
(Lưu ý: Không tính giảm trừ tiết dạy, tổ phân công tất cả các thành viên trong tổ, ai cũng được viết tin bài)
